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                                                  –       –           

      ----------------- 

  n  n s :36/2023/DS-PT 

N    16/3/2023 

   v    tr n     p 

qu  n s    n    t  

NHÂN DANH 

                                        

                               

 

                                             

T ẩm p án - C ủ tọ  p  ên tò        n       n    n  

Cá  T ẩm p án:                        -Bà P ạm     Hồn  H  

                                               -     n  Du  Mỹ n ọc 

-   ư ký    ê   òa  Bà  ỗ      íc  Liễu - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tỉn  Vĩn  Lon .
 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể  sá    â  dâ   ỉ   Vĩ   Lo     a    a    ê   òa  bà 

 rần N ọc  íc  - Kiểm s t viên. 

Trong các ngày 15/12/2022, ngày 08/02/2023 và ngày 16/3/2023, tại trụ sở 

 òa  n n ân dân tỉn  Vĩn  Lon  xét xử p úc t ẩm côn  k ai
  
vụ  n t ụ lý s : 

234/2022/TLPT- DS, ngày 01 tháng 11 năm 2022, về “tr n     p qu  n s    n  

  t”. 

Do   n  n dân sự sơ t ẩm s : 37/2022/DS-ST, ngày 14 tháng 9 năm 2022 của 

Toà án nhân dân  u ện  r  Ôn b  k  n  c o. 

  eo Qu ết đ n  đưa vụ  n ra xét xử p úc t ẩm s : 272/2022/Q  - PT, ngày     

08 tháng 11 năm 2022,  iữa c c đươn  sự: 

1.N u ên đơn: ông N u ễn Văn M, sin  năm 1955 (c ết n    09/8/2021) 

N ười kế t ừa qu ền, n  ĩa vụ t  tụn  của n u ên đơn: 

Anh N u ễn Văn  , sinh năm 1981 

Anh N u ễn Văn S, sin  năm 1981. 

C   N u ễn     Lệ   , sin  năm 1983 

-Anh N u ễn Văn G, sin  năm 1985 ( có đơn xin vắn  m t). 

-Anh N u ễn Văn S, sin  năm 1989 

  Cùn  đ a c ỉ: ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon  

         -C   N u ễn     N , sin  năm 1990 (N u ễn  rân H).   a c ỉ: s  151, đườn  

Z on xiao, k u p   2, Hedon li, t   trấn  emei,  u ện C an  ua, t  n  p     i 

 run ,   i Loan (có đơn xin vắn  m t). 
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N ười b o vệ qu ền v  lợi íc   ợp p  p của an  N u ễn Văn   l  luật sư 

N u ễn Qu ết Q (Côn  t  luật TNHH MTV Qu ết   – c i n  n  Vĩn  Lon ).   

2.    đơn:  

2.1.Bà N u ễn     Út C, sin  năm 1963  

2.2.Ông N u ễn Văn Năm E, sin  năm 1964  

2.3.Anh N u ễn Văn N, sin  năm 1990 

2.4.Anh N u ễn Vũ L, sin  năm 2001  

Cùn  đ a c ỉ: ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon  

N ười đại diện  ợp p  p của b  N u ễn     Út C, ôn  N u ễn Văn Năm E, 

an  N u ễn Văn N, an  N u ễn Vũ L l  c   Lý     D, sin  năm 1981(Theo văn b n 

ủ  qu ền ngày 19/10/2022) ( có m t). 

N ười b o vệ qu ền v  lợi íc   ợp p  p của b  N u ễn     Út C là ông 

N u ễn    n   . L  Luật  ia t uộc  ội luật  ia tỉn  Vĩn  Lon  ( có m t). 

2.5. Anh N u ễn Văn N í E, sin  năm 1991.   a c ỉ: ấp P ú X, xã Phú T, 

 u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon  (có m t) 

N ười đại diện  ợp p  p của an  N u ễn Văn Nhí E l  an  N u ễn Văn X, 

sin  năm 1989.   a c ỉ: ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon  (Theo 

văn b n ủ  qu ền n    19/10/2022) (có m t). 

N ườ  k án   áo b  N u ễn     Út C, ông N u ễn Văn Năm E, anh N u ễn Văn 

N, an  N u ễn Văn N í E và N u ễn Vũ L l  b  đơn tron  vụ  n. 

 

     U    Ụ   : 

 

 ại đơn k ởi kiện, b n tự k ai n    02/02/2021 và đơn k ởi kiện bổ sun  

ngày 27/4/2021,n u ên đơn ôn  N u ễn Văn M trình bày:  

Ôn  có p ần đất t ửa 1292, tờ b n đồ s  01, diện tíc  2.498,2m
2
, loại đất ở 

v  trồn  câ  lâu năm tọa lạc tại ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon  

do ôn  đứn  tên  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất, được Ủ  ban n ân dân  u ện 

 r  Ôn cấp n    05/6/2009. N uồn   c đất của c a ruột ôn  l  cụ N u ễn Văn N  

để lại. Cụ N  c ết năm 1995  ồm 06 n ười con l   rần Văn C  (c ết 1990, c ết 

trước ôn  N ) (con ông Ch  ồm  rần      ,  rần       – c ết,  rần Văn V,  rần 

    H), Nguyễn Văn C  sin  năm 1935 (c ết), N u ễn Văn H sin  năm 1944 (c ết), 

N u ễn     P (c ết), N u ễn Văn M v  N u ễn     Út C. Ông k ôn  biết rõ  ọ 

tên, năm sin  của n ữn  n ười t uộc   n  t ừa kế t ứ n ất của ôn  C , ông H và bà 

P.  rước đâ  ôn  có c o em ruột l  b  N u ễn     Út C xâ  dựn  n   tạm trên t ửa 

đất 1292, c iều rộn  6m d i 11m, n   lót  ạc , cột đúc, m i lợp tole. Ôn  đồn  ý 

cho bà C ở c o đến  ết đời. N    20/8/2020 ôn   êu cầu cơ quan c u ên môn đo 

đạc để cấp đổi lại  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất, n ưn  b  C n ăn c n k ôn  

c o đo đạc,  êu cầu ôn  p  i để c o b  C nền n   rộn  11m, dài 25m. Ông không 

đồn  ý nên  ai bên p  t sin  tran  c ấp. Na  ôn  k ôn  đồn  ý c o  ia đ n  b  C 

tiếp tục ở trên đất của ôn ,  êu cầu b  N u ễn     Út C, ôn  N u ễn Văn Năm E, 
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an  N u ễn Văn N, an  N u ễn Văn N í E v  an  N u ễn Vũ L t  o dỡ di dời nhà, 

tr  lại c o ôn  p ần đất rộn  6m, d i 11m t uộc t ửa 1292, ôn  đồn  ý  ỗ trợ c i 

p í di dời l  10.000.000đ.  rước đâ  b  C đã được c a mẹ c ia c o một p ần đất 

khác (ông M c ết n    09/82021).  

 ại b n tự k ai đề n    13/10/2021 v  c c lời k ai tron  qu  tr n   i i qu ết 

vụ  n, n ười kế t ừa qu ền v  n  ĩa vụ t  tụn  của n u ên đơn  ồm có an  N u ễn 

Văn  , an  N u ễn Văn S, c   N u ễn     Lệ  h, an  N u ễn Văn G và anh 

N u ễn Văn S trình bày: giữ n u ên  êu cầu k ởi kiện của n u ên đơn,  êu cầu  ia 

đ n  b  N u ễn     Út C t  o dỡ di dời n  , tr  lại p ần đất rộn  6m, dài 11m t uộc 

t ửa 1292 c o n u ên đơn v  đồn  ý  ỗ trợ c i p í di dời l  10.000.000đ. Về n uồn 

  c đất t  n  n ất t eo lời tr n  b   của ôn  M k i còn s n . Ông M c o  ia đ n  

bà C xâ  dựn  n   ở t ời  ian k o n  15 năm na . 

 ại b n tự k ai đề ngày 19/4/2021, đơn  êu cầu p  n t  n    06/5/2021 v  

c c lời k ai tron  qu  tr n   i i qu ết vụ  n, b  đơn b  N u ễn     Út C trình bày: 

 N uồn   c p ần đất tran  c ấp l  của cụ N u ễn Văn N  (c a của n u ên 

đơn v  b  đơn) cho b  đơn từ năm 1981, khi cho cụ N  còn s n . N    15/8/1995 

c c an  của b  đã t  n  n ất l m  iấ  ủ  qu ền c o b  qu n lý sử dụn  p ần đất 

này nằm tron  t ửa 1292. Năm 1981 b  cất n   ở ổn đ n  trên đất cho đến na . Sau 

k i cụ N  c ết, ông M l m t ủ tục t ừa kế đứn  tên qu ền sử dụn  đất bà không 

biết, ông M cũn  k ôn  b o với b , b  k ôn  có ký tên v o  ồ sơ t ừa kế, b  k ôn  

biết viết c ữ, mọi t ủ tục  iấ  tờ b  đều lăn ta  điểm c ỉ. Hiện trạn  n   của b  l  

n   cấp 4,  ộ  ia đ n  b   ồm có b , c ồn  l  ôn  N u ễn Văn Năm E và các con 

N u ễn Văn N, N u ễn Văn N í E, N u ễn Vũ L. Bà k ôn  đồn  ý to n bộ yêu 

cầu của ôn  M và có đơn p  n t   êu cầu côn  n ận p ần đất  ắn liền căn n   của 

b  đan  qu n lý sử dụn  c iều rộn  k o n  12m, c iều d i k o n  20m, t uộc t ửa 

s  1292 (610-3), tờ b n đồ s  01, toạ lạc tại ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  

Vĩn  Lon  c o b  đứn  tên qu ền sử dụn  đất. 

 ại văn b n đề n    25/10/2021 v  c c lời k ai tron  qu  tr n   i i qu ết vụ 

 n, b  đơn ôn  N u ễn Văn Năm E trình bày: ôn  k ôn  đồn  ý  êu cầu k ởi kiện 
của n u ên đơn. N uồn   c p ần đất  ắn liền với căn n   của  ia đ n  ôn  đan  ở 

l  của c a vợ l  cụ N u ễn Văn N  c o từ năm 1981 đến na . Ôn  t  n  n ất  êu 

cầu p  n t  của b  C,  êu cầu  òa  n côn  n ận c o bà C được đứn  tên qu ền sử 

dụn  p ần đất rộn  12m, d i 20m  ắn liền căn n   của ôn  v  b  C đan  ở, t uộc 

t ửa 1292, tờ b n đồ s  01, diện tíc  2.498,2m2 loại đất ở v  trồn  câ  lâu năm, tọa 

lạc tại ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Long. 

 ại văn b n n    25/10/2021 v  c c lời k ai tron  qu  tr n   i i qu ết vụ  n, 

n ười đại diện  ợp p  p của an  N, anh Nhí E l  c   D, anh X trình bày: Không 

đồn  ý t eo  êu cầu k ởi kiện của n u ên đơn, t  n  n ất  êu cầu p  n t  của b  C, 

 êu cầu  òa  n côn  n ận c o b  C được đứn  tên qu ền sử dụn  đất p ần đất rộn  

12m, d i 20m  ắn liền căn n  , t uộc t ửa 1292,     01, diện tíc  2.498,2m2 loại 
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đất ở v  trồn  câ  lâu năm, tọa lạc tại ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  

Long. 

           Bản án  ân sự sơ t ẩm số 37/2022/DS-ST n à  14/9/2022  ủ  Tò  án n ân 

 ân  u  n Trà Ôn  ã qu ết  ịn    

C ấp n ận  êu cầu k ởi kiện của n u ên đơn ôn  N u ễn Văn M do n ười 

kế t ừa qu ền v  n  ĩa vụ t  tụn  của n u ên đơn  ồm an  N u ễn Văn  , anh 

N u ễn Văn S, c   N u ễn     Lệ   , an  N u ễn Văn G v  an  N u ễn Văn S về 

việc  êu cầu c c b  đơn b  N u ễn     Út C, ôn  N u ễn Văn Năm E, an  N u ễn 

Văn N, an  N u ễn Văn N í E v  an  N u ễn Vũ L tr  lại p ần đất t eo đo đạc 

 iện trạn   ồm t c  t ửa 206-1, diện tíc  119,7m2, loại đất trồn  câ  lâu năm (tron  

đó có 96,6m2 đã xâ  dựn  n   cấp 4) v  t c  t ửa 206-2, diện tíc  140,3m2, loại đất 

trồn  câ  lâu năm, tọa lạc tại ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon . 

K ôn  c ấp n ận  êu cầu p  n t  của b  đơn b  N u ễn     Út C về  êu cầu 

côn  n ận c o b  N u ễn     Út C p ần đất t eo đo đạc  iện trạn   ồm t c  t ửa 

206-1, diện tíc  119,7m2, loại đất trồn  câ  lâu năm (tron  đó có 96,6m2 đã xâ  dựn  

n   cấp 4) v  t c  t ửa 206-2, diện tíc  140,3m2, loại đất trồn  câ  lâu năm, tọa lạc 

tại ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon .  

 uộc c c b  đơn b  N u ễn     Út C, ôn  N u ễn Văn Năm E, an  N u ễn 

Văn N, an  N u ễn Văn N í E v  an  N u ễn Vũ L tr  lại c o n ười kế t ừa qu ền 

v  n  ĩa vụ t  tụn  của n u ên đơn  ồm an  N u ễn Văn  , an  N u ễn Văn S, c   

N u ễn     Lệ   , an  N u ễn Văn G v  an  N u ễn Văn S p ần đất diện tíc  

119,7m2 t uộc t c  t ửa 206-1 (tron  đó có 96,6m2 đã xâ  dựn  n   cấp 4), loại đất 

trồn  câ  lâu năm v  140,3m2 t uộc tách t ửa 206-2, loại đất trồn  câ  lâu năm, đất 

toạ lạc tại ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon . 

 uộc c c b  đơn b  N u ễn     Út C, ôn  N u ễn Văn Năm E, an  N u ễn 

Văn N, an  N u ễn Văn N í E v  an  N u ễn Vũ L  iao c o n ười kế t ừa qu ền 

v  n  ĩa vụ t  tụn  của n u ên đơn  ồm an  N u ễn Văn  , an  N u ễn Văn S, c   

N u ễn     Lệ   , an  N u ễn Văn G v  an  N u ễn Văn S căn n   cấp 4, vật 

kiến trúc v  to n bộ s  câ  trồn   ắn liền trên p ần đất t uộc t ửa t c  206-1, diện 

tích 119,7m2, loại đất trồn  câ  lâu năm (tron  đó có 96,6m2 đã xâ  dựn  n   cấp 4) 

và tách t ửa 206-2, diện tíc  140,3m2, loại đất trồn  câ  lâu năm  ồm 05 câ  bưởi từ 

01 đến 03 năm tuổi, 04 câ  bưởi  iai đoạn lão hoá; 01 câ  mận  iai đoạn lão  o .  

Công n ận sự tự n u ện của n ữn  n ười kế t ừa qu ền v  n  ĩa vụ t  tụn  

của n u ên đơn  ồm an  N u ễn Văn  , an  N u ễn Văn S, c   N u ễn     Lệ    

an  N u ễn Văn G v  an  N u ễn Văn S về việc bồi t ườn  c o b  N u ễn     Út 

C, ôn  N u ễn Văn Năm E, an  N u ễn Văn N, an  N u ễn Văn N í E và anh 

N u ễn Vũ L tr   i  n  , vật kiến trúc  ắn liền với đất l  71.190.734đ,  i  tr  câ  

trồn  (01 câ  mận) trên đất l  95.000đ v   ỗ trợ c i p í di dời 10.000.000đ.  ổn  

cộn  81.285.734đ (Tám mươ  mốt tr  u     trăm tám mươ  lăm n àn bả  trăm b  

mươ  bốn  ồn ). 
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N o i ra  n sơ t ẩm còn tu ên về n  ĩa vụ c ậm t i   n   n, t ời  ian lưu 

cư của b  đơn, c i p í t  tụn ,  n p í v  qu ền k  n  c o của c c đươn  sự.  

Ngày 28/9/2022 c c b  đơn k  n  c o  êu cầu  òa  n cấp p úc t ẩm xử 

k ôn  c ấp n ận  êu cầu k ởi kiện của n u ên đơn, c ấp n ận  êu cầu p  n t  của 

b  đơn, côn  n ận c o b  đơn p ần đất t eo đo đạc  iện trạn   ồm t c  t ửa 206-1, 

diện tíc  119,7m2, loại đất trồn  câ  lâu năm (tron  đó có 96,6m2 đã xâ  dựn  n   

cấp 4) v  t ửa t c  206-2, diện tíc  140,3m2, loại đất trồn  câ  lâu năm, tọa lạc tại 

ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon . 

 ại cấp p úc t ẩm p ía b  đơn tr n  b   n ười kế t ừa qu ền, n  ĩa vụ t  

tụn  của n u ên đơn còn có c   N u ễn     N  có c ồn  v  đan  sin  s n  tại   i 

Loan,  ia đ n  n u ên đơn c  t n  k ôn  b o với  òa  n cấp sơ t ẩm, nên k ôn  

đưa v o t am  ia t  tụn .  

 òa  n cấp p úc t ẩm đã lấ  lời k ai an  N u ễn Văn   thì anh T t ừa n ận 

n o i c c an  c   em đã t am  ia t  tụn  còn có N u ễn     N  ( đổi tên l  N u ễn 

Trân H)  iện đan  sin  s n  tại đ a c ỉ: s  151, đườn  Z on xiao, k u p   2, 

Hedon li, t   trấn  emei,  u ện C an  ua, t  n  p     i  run ,   i Loan, Trung 

Qu c. Ngày 24/11/2022 c   N í có  ửi về c o  òa  n cấp p úc t ẩm b n tự k ai v  

đơn xin vắn  m t.  ron  b n k ai ý kiến c   N  trình bày, c   k ôn  có  êu cầu độc 

lập tron  vụ  n, k ôn  có tran  c ấp với c c an  c   em về t i s n l  qu ền sử dụn  

đất do c a mẹ để lại đ i với p ần đất đan  tran  c ấp, đồn  ý để lại to n bộ t i s n 

cho các an  em được qu ền qu n lý, sử dụn , việc tran  c ấp với b  C để c c an  

c   em tự qu ết đ n  v  xin được vắn  m t.  

Tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm: 

C c đươn  sự k ôn  cun  cấp c ứn  cứ    mới; 

Luật  ia N u ễn    n    l  n ười b o vệ qu ền, lợi íc   ợp p  p c o b  đơn 

bà N u ễn     Út C tr n  b  :  êu cầu  ủ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất cấp 

cho ông M là t n  tiết mới p  t sin , v  sau n   mới biết được văn b n phân chia tài 

s n t ừa kế n    29/4/2009, t iếu n ười thừa kế của cụ N   ồm b  N u ễn     K 

v  c c con của ôn   rần Văn C  ký tên. Bà C ở trên p ần đất tran  c ấp t ời  ian từ 

năm 1981 đến na , xây dựn  nhà ở kiên c  trên 30 năm. Yêu cầu  òa  n cấp phúc 

t ẩm xem xét tư c c  n ười t am  ia t  tụn  của con n u ên đơn l  c   N u ễn     

Nh, vì c   N  l  n ười con t ứ 6 của n u ên đơn đan  ở   i Loan l  n ười kế t ừa 

qu ền, n  ĩa vụ t  tụn  của n u ên đơn.  N ưn  tòa  n cấp sơ t ẩm k ôn  đưa c   

Nh t am  ia t  tụn  và trong t ời  ian  òa t ụ lý đến na  cũn  k ôn  có m t của 

c   N  nên đã vi p ạm k o n 3  iều 35 của  ộ luật t  tụn  dân sự.  ron  qu  tr n  

xét xử cấp sơ t ẩm k ôn  đưa n ữn  n ười t ừa kế của cụ N  tham gia t  tụn  với 

tư c c  l  n ười có qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan l  t iếu sót. V  vậ   êu cầu  ủ  

 iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất cấp c o n u ên đơn v   ủ  b n  n sơ t ẩm do 

vi p ạm t ủ tục t  tụn .  

 Luật sư b o vệ qu ền v  lợi íc   ợp p  p của p ía n u ên đơn tr n  b  :  â  

l  vụ  n m   òa  n cấp sơ t ẩm x c đ n  l  tran  c ấp qu ền sử dụn  đất, nguyên 
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đơn ông M đã cun  cấp c ứn  cứ l  qu ền sử dụn  đất t ửa 1292, diện tíc  

2.498,2m
2 
được Ủ  ban n ân dân  u ện Trà Ôn cấp vào ngày 05/6/2009. P ía b  đơn 

c o rằn  cần p  i đưa n ữn  n ười t ừa kế k  c vào t am  ia t  tụn  l  k ôn  cần 

t iết, bởi lẽ k ông có ai tranh chấp về t ừa kế.Trong qu  tr n   i i qu ết ở cấp sơ 

t ẩm p ía b  đơn k ôn  có  êu cầu p  n t  về việc  ủ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử 

dụn  đất của n u ên đơn, Tòa án cấp sơ t ẩm c ưa  i i qu ết và cũn  k ôn  có ai 

k  n  c o vấn đề n  , nên k ôn  t uộc p ạm vi xét xử p úc t ẩm.  ron  trườn  

 ợp p ía b  đơn có  êu cầu t   k ởi kiện bằn  một vụ  n k  c. 

Trong n ữn  n ười t ừa kế qu ền, n  ĩa vụ t  tụn  của n u ên đơn có c   

N u ễn     Nh ( N u ễn  rân H)là con của n u ên đơn, tu  n iên  òa  n cấp p úc 

t ẩm cũn  đã n ận được văn b n của c   Nh x c đ n  qu ền lợi tron  vụ  n này 

không b   n   ưởn  v  c   Nh cũn  k ôn  có tran  c ấp  a  k iếu nại đ i với t i 

s n của ôn  M, nên  òa  n cấp sơ t ẩm đưa t iếu c   Nh là có sai sót, n ưn  k ôn  

l m  n   ưởn  đến qu ền lợi của c   N  và k ôn  l m t a  đổi b n c ất nội dun  

của vụ  n nên k ôn  có căn cứ xem xét  ủ  b n  n n ư  êu cầu của Luật sư b  đơn. 

 ề n    H XX  iữ n u ên b n  n sơ t ẩm, tu  n iên t eo b n  n sơ t ẩm buộc 

p ía n u ên đơn bồi t ườn  c o b  đơn tổn  cộn  81.000.000đ, n ưn  tại phiên tòa 

p úc t ẩm, phía nguyên đơn có t iện c í  iao c o b  đơn tổn  s  tiền l  

105.000.000đ, đề n    Hội đồn  xét xử   i n ận sự tự n u ện này. N o i ra b n án 

sơ t ẩm cũn  đã n ận đ n  m c dù b  đơn ở trên đất đã lâu, n ưn   ia đ n  b  đơn v  

phía n u ên đơn t ườn  xu ên x   ra mâu t uẩn, làm mất an nin  trật tự, nếu để 

phía b  đơn tiếp tục ở trên đất có t ể sẽ x   ra n ữn   ậu qu  n  iêm trọn   ơn. 

N ư vậ  việc  òa  n cấp sơ t ẩm đã buộc p ía b  đơn di dời t i s n v   iao tr  

qu ền sử dụn  đất c o p ía n u ên đơn l   o n to n p ù  ợp.  ề n    Hội đồn  xét 

xử xem xét  iữ n u ên b n  n sơ t ẩm, t a  đổi s  tiền  ỗ trợ v  bồi t ườn  của 

phía n u ên đơn tại p iên tòa  ôm na . 

Phát b ểu   k ến  ủ  K ểm sát v ên tạ  p  ên tò   

Về t ủ tục t  tụn : việc tuân t eo p  p luật của   ẩm p  n, của Hội đồn  xét 

xử v  n ữn  n ười t am  ia t  tụn : qua kiểm s t việc  i i qu ết vụ  n từ k i t ụ lý 

c o đến k i xét xử.   ẩm p  n đã c ấp   n  đún  c c qu  đ n  của  ộ luật t  tụn  

dân sự tron  qu  tr n   i i qu ết vụ  n; Hội đồn  xét xử đã t ực  iện đún  c c qu  

đ n  của  ộ luật t  tụn  dân sự về p iên tòa p úc t ẩm; c c đươn  sự có m t t ực 

 iện đún  c c qu  đ n  của  ộ luật t  tụn  dân sự.  

Về nội dun : đề n    Hội đồn  xét xử căn cứ k o n 2  iều 308 bộ luật t  

tụn  dân sự, điểm đ, k o n 1  iều 12, k o n 2  iều 29 N    qu ết s  

326/2016/U  VQH14 n    30 t  n  12 năm 2016 của Ủ  ban   ườn  vụ Qu c  ội 

qu  đ n  về mức t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử dụn   n p í v  lệ p í  òa 

 n. C ấp n ận k  n  c o của b  đơn b  N u ễn     Út C l m căn cứ sửa b n  n dân 

sự sơ t ẩm s  37/2022/DS-S  n    14 t  n  9 năm 2022 của  o  án nhân dân 

 u ện  r  Ôn; 
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Côn  n ận qu ền sử dụn  đất c o b  đơn N u ễn     Út C tại c c c iết t ửa 

206-1, diện tíc  119,7m2, loại đất CLN (tron  đó có 96,6m2 đã xâ  n   cấp 4) v  

t ửa t c  206-2, diện tíc  140,3m2
  loại đất trồn  câ  lâu năm, tọa lạc tại ấp P ú X, 

xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon .  uộc b  đơn tr  c o n u ên đơn s  tiền 

200 triệu đồn . G i n ận sự tự n u ện của c   Lý     D cho bà C s  tiền trên. 

          Án p í dân sự p úc t ẩm: do sửa  n sơ t ẩm nên b  đơn k  n  c o k ôn  p  i 

c  u  n p í dân sự p úc t ẩm.  

 

  Ậ   Ị             : 

 

Căn cứ v o t i liệu, c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ  n được t ẩm tra tại p iên tòa; 

trên cơ sở xem xét to n diện c c c ứn  cứ; ý kiến tr n  b   của c c đươn  sự; Căn 

cứ v o kết qu  tran  luận v  p  t biểu của đại diện Viện kiểm s t tại p iên tòa; Hội 

đồn  xét xử n ận đ n :  

[1]Về t ủ tục t  tụn : ngày 14/9/2022  òa  n cấp sơ t ẩm tu ên  n, đến n    

28/9/2022 c c b  đơn k  n  c o l  còn tron  t ời  ạn qu  đ n  tại  iều 273  ộ luật 

t  tụn  dân sự v  c c b  đơn nộp tiền tạm ứn   n p í p úc t ẩm đún  qu  đ n  nên 

được xem xét,  i i qu ết t eo t ủ tục p úc t ẩm.  

[2]Về nội dun : xét k  n  c o của c c b  đơn về việc k ôn  c ấp n ận  êu 

cầu k ởi kiện của n u ên đơn, c ấp n ận  êu cầu p  n t  của b  đơn, côn  n ận cho 

b  đơn được qu ền qu n lý, sử dụn  p ần đất tran  c ấp, xét t ấ :   

N uồn   c t ửa đất 1292, diện tíc  2.498,2m2, loại đất ở v  đất trồn  câ  lâu 

năm, tọa lạc ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon  do ông N u ễn Văn 

M đứn  tên  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất, có n uồn   c của cụ N u ễn Văn 

Nh l  c a của n u ên đơn v  b  đơn để lại. Cụ N u ễn Văn N  được cấp  iấ  c ứn  

n ận qu ền sử dụn  đất v o n    19/01/1991  ồm c c t ửa 610, 611 v  615, cụ N  

c ết năm 1995 (cụ N  có 06 n ười con  ồm  rần Văn Ch (c ết năm 2000) (con ông 

Ch  ồm  rần      ,  rần       – c ết,  rần Văn V,  rần     H), N u ễn Văn C  

sin  năm 1935 (c ết năm 2018), N u ễn Văn H sinh năm 1944 (c ết năm 2017), 

N u ễn     K (c ết năm 2018), N u ễn Văn M ( c ết năm 2021) v  N u ễn     Út 

C.  

         Sau k i cụ N  c ết, n    29/4/2009 ôn  N u ễn Văn M l m t ủ tục t ừa kế. 

Theo văn b n p ân c ia t i s n t ừa kế n    29/4/2009 ( có c ứn  t ực của Ủ  ban 

nhân dân xã Phú T)  ồm có ôn  N u ễn Văn C , ôn  N u ễn Văn H, ôn  N u ễn 

Văn M và bà N u ễn     Út C cùn  ký tên ( k ôn  có b  N u ễn     K và các con 

ôn   rần Văn C  ký tên). Theo đó ông N u ễn Văn M được  ưởn  t c  t ửa 610-3, 

diện tíc  2.498,2m2, loại đất ON  v  CLN. Ủ  ban n ân dân xã P ú    n  niêm  ết 

côn  k ai dan  s c  c c trườn   ợp đủ điều kiện cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử 

dụn  đất tại xã P ú   tron  t ời  ạn 30 n    k ôn  có ai tran  c ấp.  ến n    

05/6/2009 Ủ  ban n ân dân  u ện  r  Ôn cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất 

cho ông M t uộc t ửa 1292, diện tíc  2.498,2m2, loại đất ở v  đất trồn  câ  lâu năm, 
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tọa lạc ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon .  rên t ửa đất n   bà 

N u ễn     Út C đã xây nhà cấp 4 sin  s n  cùn  c ồn  và các con từ năm 1981 

đến na , thuộc các tách t ửa 206-1, diện tíc  119,7m2 (có 96,6m2 n   cấp 4) v  t ửa 

tách 206-2, diện tíc  140,3m2
. 

K i cụ N  còn s n  thì cụ N  đã c o b  N u ễn     Út C l  con   i cất n   ở 

trên đất, bà C đã cất n   ở sử dụn  ổn đ n , lâu d i trên p ần đất tran  c ấp từ k i 

cụ N  còn s n  c o đến na  đã  ơn 30 năm. Sau k i cụ N  c ết, năm 2009 ôn  M 

l m t ủ tục t ừa kế từ cụ N  thì ông M cũn  k ôn  có ý kiến    về việc  ia đ n  C 

đan  ở trên đất.  

Nguyên đơn  êu cầu b  đơn di dời t i s n c  n ân, tr  lại đất c o n u ên đơn, 

xét t ấ : t ủ tục t ừa kế từ cụ N u ễn Văn N  san  ôn  N u ễn Văn M l  văn b n 

p ân c ia t i s n t ừa kế n    29/4/2009 có c ứn  t ực của U ND xã P ú  ,  u ện 

Trà Ôn, tỉn  Vĩn  Lon , xét t ủ tục t ừa kế c ưa đ m b o t eo qu  đ n  của p  p 

luật. Vì cụ N  có 06 n ười con, n ưn  c ỉ có 04 n ười ký tên v o văn b n p ân c ia 

t i s n t ừa kế (tron  đó có b  N u ễn     Út C), còn lại b  N u ễn     K và các 

con của ôn   rần Văn C  (ông Ch c ết trước năm 2009 v  lấ   ọ  rần) c ưa ký tên. 

Luật sư của b  đơn c o rằn  cần p  i  ủ   n sơ t ẩm v  t ủ tục t ừa kế từ cụ N  

sang ông M k ôn  đ m b o.  u  n iên đâ  k ôn  p  i l  vụ  n tran  c ấp t ừa kế 

t i s n v   òa  n cấp p úc t ẩm đã tiến   n  lấ  lời k ai của c ồn  và các con bà K; 

các con ông Ch  ọ đều x c đ n  k ôn  có  êu cầu c ia t ừa kế đ i với p ần đất 

tran  c ấp v   ọ cũn  k ôn  p  n đ i việc b  C ở trên đất c o nên k ôn  cần t iết 

p  i  ủ  b n  n sơ t ẩm. M c dù b  C không cun  cấp được t i liệu c ứn  cứ, 

c ứn  min  việc cụ N  cho bà C p ần đất tran  c ấp, n ưn  t ực tế b  C l  con ruột 

cụ N  đã được cụ N  cho cất n   ở từ k i cụ còn s n  c o đến na .N ư vậ  ý c í 

của cụ N  là cho bà C đất để cất n   ở, quá trình bà C cất n   ở k ôn  có ai tran  

c ấp,  iện na  b  C v  c ồn  l  ôn  N u ễn Văn Năm E và các con bà C sin  s n  

ổn đ n  trên p ần đất tran  c ấp đã  ơn 30 năm.V  vậ  côn  n ận c o b  C được 

qu n lý sử dụn  p ần đất tran  c ấp l  có căn cứ, p ù  ợp với qu  đ n  của p  p 

luật.  uộc b  C p  i tr   i  tr  đất c o p ía n u ên đơn, tu  n iên tại p iên tòa p úc 

t ẩm c   Lý     D l  n ười đại diện  ợp p  p của bà C tự n u ện  iao c o n u ên 

đơn s  tiền 200.000.000đ  i  tr  p ần đất tran  c ấp. Xét t ấ  s  tiền n   cao  ơn 

n iều lần so với s  tiền m   òa  n cấp sơ t ẩm đã đ n   i  p ần đất tran  c ấp l  

22.880.000đ. N ưn  sự tự n u ện n   k ôn  vi p ạm p  p luật, k ôn  tr i đạo đức 

xã  ội nên Hội đồn  xét xử côn  n ận việc b  C giao cho phía n u ên đơn s  tiền 

200.000.000đ (  ai trăm triệu đồn ).  

N ười b o vệ qu ền lợi của b  đơn tr n  bày k  n  c o bổ sun   êu cầu  ủ  

 iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất cấp c o n u ên đơn v   ủ  b n  n sơ t ẩm. Xét 

t ấ  tại cấp sơ t ẩm c c đươn  sự k ôn   êu cầu  ủ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử 

dụn  đất cấp c o n u ên đơn và  êu cầu n   c ưa được Tòa án cấp sơ t ẩm  i i 

qu ết, k ôn  t uộc p ạm vi xét xử p úc t ẩm nên Hội đồn  xét xử k ôn   i i 

qu ết.   i với  êu cầu  ủ  b n  n sơ t ẩm với lý do k ôn  đưa c   N u ễn     N  
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con của n u ên đơn t am  ia t  tụn  l  vi p ạm t ủ tục t  tụn  xét t ấ : c   N u ễn 

    N  (N u ễn  rân H) l  n ười kế t ừa qu ền, n  ĩa vụ t  tụn  của n u ên đơn, 

tại  òa  n cấp sơ t ẩm do c c đươn  sự tron  vụ  n không khai nên k ôn  biết để 

đưa v o t am  ia t  tụn  l  có t iếu sót, n ưn  k ôn  p  i do lỗi của  òa  n cấp sơ 

t ẩm.  ại cấp p úc t ẩm c   N u ễn     Nh có b n k ai tr n  b   ý kiến k ôn  có 

 êu cầu độc lập tron  vụ  n, t  n  n ất để t i s n l  qu ền sử dụn  đất của c a mẹ 

để lại c o c c an  c   em được qu ền qu n lý, sử dụn . Xét t ấ  việc k ôn  đưa c   

Nh t am  ia t  tụn  tại tòa  n cấp sơ t ẩm l  có t iếu sót, n ưn  k ôn  l m  n  

 ưởn  đến qu ền, lợi íc   ợp p  p của c   N  v  c c đươn  sự k  c tron  vụ  n nên 

k ôn  cần t iết p  i  ủ   n sơ t ẩm.  

            ại p iên tòa p úc t ẩm Luật sư của p ía n u ên đơn tr n  b   mâu t uẩn 

 iữa n u ên đơn v  b  đơn x   ra trầm trọn . Nếu tiếp tục c o  ia đ n  b  đơn ở trên 

p ần đất tran  c ấp t   mâu t uẩn sẽ kéo d i,  n   ưởn  đến an nin , trật tự v  có 

t ể x   ra  ậu qu  n  iêm trọn   ơn. Xét t ấ  đâ  k ôn  p  i l  lý do để buộc c c 

b  đơn p  i di dời t i s n tr  lại đất c o n u ên đơn. Nếu x   ra mâu t uẩn thì các 

bên có qu ền b o với cơ quan có t ẩm qu ền  i i qu ết.  

[3] ừ n ữn  n ận đ n  trên, Hội đồn  xét xử c ấp n ận  êu cầu kháng cáo 

của c c b  đơn, c ấp n ận đề n    của Kiểm s t viên, sửa   n  n dân sự sơ t ẩm s  

37/2022/DS-S  n    14/9/2022 của  òa  n n ân dân  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  

Long.  

Côn  n ận c o b  N u ễn     Út C được qu n lý, sử dụn  p ần đất t uộc 

tách t ửa 206-1, diện tíc  119,7m2 (có 96,6m2 n   cấp 4) v  t ửa t c  206-2, diện 

tích 140,3m2, loại đất trồn  câ  lâu năm , tọa lạc ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  ôn, 

tỉn  Vĩn  Lon .  

Kèm theo  ríc  đo b n đồ  iện trạn  k u đất n    11/3/2022 của C i n  n  

Văn p òn  đăn  ký đất đai v  Phòng Tài nguyên - Môi trườn   u ện  r  Ôn. 

    N u ễn     Út C có qu ền, n  ĩa vụ kê k ai đăn  ký qu ền sử dụn  đất 

t eo qu  đ n  của p  p luật.  

Công nhận sự tự n u ện của b  N u ễn     Út C do c   Lý     D là n ười 

đại diện  ợp p  p có n  ĩa vụ giao cho n u ên đơn  i  tr  đất với s  tiền 

200.000.000đ (  ai trăm triệu đồn ). 

[4]Về  n p í dân sự sơ t ẩm: b  N u ễn     Út C được miễn nộp án phí do 

t uộc trườn   ợp n ười cao tuổi. S  tiền tạm ứn  đã nộp sẽ được  o n tr  lại.  

 [5] Về  n p í dân sự p úc t ẩm: do sửa  n nên c c b  đơn l  n ười k  n  c o 

k ôn  p  i c  u  n p í p úc t ẩm.  

[6]Các qu ết đ n  k  c của b n  n sơ t ẩm k ôn  có k  n  c o, k  n  n    

 ội đồn  xét xử k ôn   i i qu ết, có  iệu lực p  p luật kể từ n     ết t ời  ạn 

k  n  c o, k  n  n   . 

           ì  á  lẽ trên;          

          Căn cứ k o n 2  iều 308 của  ộ luật t  tụn  dân sự; 
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QUYẾ   Ị  : 

 

          C ấp n ận  êu cầu k  n  c o của c c b  đơn bà N u ễn     Út C, ông 

N u ễn Văn Năm E, an  N u ễn Văn N, an  N u ễn Văn N í E v  an  N u ễn 

Vũ L; c ấp n ận đề n    của đại diện Viện kiểm s t n ân dân tỉn  Vĩn  Lon .
 

Sửa   n  n dân sự sơ t ẩm s  37/2022/DS-S  n    14 t  n  9 năm 2022 của 

Toà  n n ân dân  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon ; 

Căn cứ  iều 166 Luật đất đai năm 2013, điểm đ k o n 1  iều 12, k o n 2 

 iều 29 N    qu ết s  326/2016/U  VQH14 n    30 t  n  12 năm 2016 của Ủ  

ban   ườn  vụ Qu c  ội qu  đ n  về mức t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử 

dụn   n p í v  lệ p í  òa  n;  

1.Không c ấp n ận  êu cầu k ởi kiện của n u ên đơn ôn  N u ễn Văn M có 

n ười kế t ừa qu ền v  n  ĩa vụ t  tụn  của n u ên đơn  ồm an  N u ễn Văn  , 

an  N u ễn Văn S, c   N u ễn     Lệ   , an  N u ễn Văn G v  an  N u ễn Văn 

S về việc  êu cầu c c b  đơn b  N u ễn     Út C, ôn  N u ễn Văn Năm E, anh 

N u ễn Văn N, an  N u ễn Văn N í E v  an  N u ễn Vũ L tr  lại p ần đất t eo đo 

đạc  iện trạn   ồm t ửa t c  206-1, diện tíc  119,7m2, loại đất trồn  câ  lâu năm 

(tron  đó có 96,6m2 đã xâ  dựn  n   cấp 4) v  t ửa t c  206-2, diện tíc  140,3m2, 

loại đất trồn  câ  lâu năm, tọa lạc tại ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  

Long. 

2.C ấp n ận  êu cầu p  n t  của b  đơn b  N u ễn     Út C. Công n ận cho 

b  N u ễn     Út C được qu n lý, sử dụn  p ần đất t eo đo đạc  iện trạn   ồm 

tách t ửa 206-1, diện tíc  119,7m2, loại đất trồn  câ  lâu năm (tron  đó có 96,6m2 đã 

xâ  dựn  n   cấp 4) v  t c  t ửa 206-2, diện tíc  140,3m2, loại đất trồn  câ  lâu 

năm, tọa lạc tại ấp P ú X, xã Phú T,  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon .  

Kèm theo  ríc  đo b n đồ  iện trạn  k u đất n    11/3/2022 của C i n  n  

Văn p òn  đăn  ký đất đai v  P òn    i n u ên - Môi trườn   u ện  r  Ôn. 

   N u ễn     Út C có qu ền, n  ĩa vụ kê k ai đăn  ký qu ền sử dụn  đất 

t eo qu  đ n  của p  p luật.  

3.Côn  n ận sự tự n u ện của b  N u ễn     Út C (do c   Lý     D l  n ười 

đại diện  ợp p  p) có n  ĩa vụ bồi  o n  i  tr  đất c o an  N u ễn Văn T, anh 

N u ễn Văn S, c   N u ễn     Lệ   , an  N u ễn Văn G v  an  N u ễn Văn S 

với s  tiền 200.000.000đ ( ai trăm triệu đồn ).  

Kể từ n    b n  n, qu ết đ n  có  iệu lực p  p luật (đ i với c c trườn   ợp 

cơ quan t i   n   n có qu ền c ủ độn  ra qu ết đ n  t i   n   n  o c kể từ n    có 

đơn  êu cầu t i   n   n (đ i với k o n tiền p  i tr  c o n ười được t i   n   n ) 

c o đến k i t i   n   n xon  tất c  c c k o n tiền, t     n  t  n  bên p  i t i   n  

 n còn p  i c  u k o n tiền lãi của s  tiền còn p  i t i   n   n t eo mức lãi suất qu  

đ n  tại  iều 357 v   iều 468 của  ộ luật dân sự năm 2015. 

4.Về  n p í dân sự sơ t ẩm: b  N u ễn     Út C được miễn nộp  n p í do 

n ười cao tuổi. 
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Ho n tr  c o b  N u ễn     Út C s  tiền 450.000đ ( b n trăm năm mươi 

n   n đồn ) t eo biên lai s  0014006 n    12/10/2021 của c i cục t i   n   n dân 

sự  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon . 

5.Về  n p í dân sự phúc t ẩm: Do sửa  n nên n ười k  n  c o k ôn  p  i 

c  u  n p í.  

Ho n tr  c o c c đươn  sự có tên sau đâ  tiền tạm ứn   n p í p úc t ẩm đã 

nộp tại C i cục t i   n   n dân sự  u ện  r  Ôn, tỉn  Vĩn  Lon  cùng ngày 

30/9/2022: 

   N u ễn     Út C 300.000đ t eo biên lai s  0014782  

Ông N u ễn Văn Năm E 300.000đ theo biên lai s  0014781 

Anh N u ễn Văn N 300.000đ t eo biên lai s  0014779 

Anh N u ễn Văn N í E 300.000đ t eo biên lai s  0014780 

Anh N u ễn Vũ L 300.000đ t eo biên lai s  0014783 

6.C c qu ết đ n  k  c của b n  n sơ t ẩm k ôn  có k  n  c o, k ôn  b  

khán  n     ội đồn  xét xử k ôn   i i qu ết, có  iệu lực p  p luật, kể từ n     ết 

t ời  ạn k  n  c o, k  n  n   .  

 7. rườn   ợp   n án, Qu ết đ n  được t i   n  t eo qu  đ n  tại  iều 2 

Luật t i   n   n dân sự t   n ười được t i   n   n dân sự, n ười p  i thi hành án 

dân sự có qu ền t o  t uận t i   n   n, qu ền  êu cầu t i   n   n, tự n u ện t i 

  n   n  o c b  cưỡn  c ế t i   n   n t eo qu  đ n  tại c c  iều 6, 7, 7a, 7b và 

 iều 9 Luật t i   n   n dân sự; t ời  iệu t i   n   n được t ực  iện t eo qu  đ nh 

tại  iều 30 Luật t i   n   n dân sự. 

8.  n  n p úc t ẩm có  iệu lực p  p luật kể từ n    tu ên  n. 

 

 

     Nơ    ậ   
- VKSND cùn  cấp; 

- TAND huyện Trà Ôn; 

-CCTHADS huyện Trà Ôn; 

-  ươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ  n. 

   .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

    Ẩ  PHÁN -      Ọ  P  Ê      
 

( ã k ) 

 

 

                    ặ g   ị     Bì   

                   


